
ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

1

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 40

1B Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

2

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 1

134-136 Hai Bà 

Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1

3

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 3

102 Phạm Hồng 

Thái, Quận 1

4
Công ty Cổ phần Nhiên 

liệu Sài Gòn-CHXD số 9

52 Bùi Thị Xuân, 

Quận 1

5
Công ty CP TM DV Cần 

Giờ

61 Trần Hưng 

Đạo, Quận 1

6

Công ty Cổ phần Vật tư 

xăng dầu Comeco - 

CHXD số 18

42-44 Võ Thị Sáu, 

Quận 1

1

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 2

6/5 Trần Não, 

phường Bình An, 

quận 2

2

Công ty TNHH MTV 

Xăng dầu TMC-CHXD 

số 9

85 (cũ 22/12) 

Nguyễn Duy 

Trinh, phường 

Bình Trưng Tây, 

3

Công ty Cổ phần Nhiên 

liệu Sài Gòn - CHXD số 

06

9 Bis Trần Não, 

phường Bình An, 

quận 2

4
Công ty Cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ Cần Giờ

3/1 Nguyễn Thị 

Định, phường An 

Phú, quận 2

DANH SÁCH CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỘNG:

QUẬN 1: 06 CỬA HÀNG

QUẬN 2: 12 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

5
Công ty TNHH Phước 

Thiên An

475 (số cũ: 65A) 

Nguyễn Thị Định, 

phường Cát Lái, 

quận 2

6
Công ty TNHH Xăng 

dầu An Bình

8/10 Trần Não, 

phường Bình An, 

quận 2

7

Công ty TNHH Dương 

Anh Thư (cũ CHXD An 

Phú Chường)

679 Nguyễn Duy 

Trinh, phường 

Bình Trưng Đông, 

quận 2

8
Công ty TNHH TMDV 

xăng dầu Đức Giang

36 Lê Văn Thịnh, 

phường Bình 

Trưng Tây, quận 2

9

Công ty CP Dịch vụ kỹ 

thuật Tân Cảng - Bộ Tư 

lệnh Hải Quân.

1295B Nguyễn 

Thị Định, khu phố 

3, phường Cát Lái, 

quận 2.

10
DNTN Thương mại Hòa 

Hiệp

62A đường số 51, 

KDC Văn Minh, 

KP2, phường An 

Phú, quận 2

11

Công ty TNHH TM-DV 

Vận tải Hàng Hải Hiếu 

Phương

53 Xa lộ Hà Nội, 

KP2, phường 

Thảo Điền, quận 2

12
Công ty Cổ phần phát 

triển Nam Phi Long

332 Đồng Văn 

Cống, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2

1

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 38

188 Pasteur, Quận 

3

2

Công ty Cổ phần Vật tư 

Xăng dầu Comeco - 

CHXD số 16

442 Cách Mạng 

Tháng Tám, Quận 

3

QUẬN 3: 09 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

3

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 6

123 Võ Thị Sáu 

(Góc Võ Thị Sáu - 

Pasteur), phường 

6, quận 3

4

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 7

372 Lê Văn Sỹ, 

Quận 3

5

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 26

410 Nguyễn Đình 

Chiểu, Quận 3

6

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 35

70 Trương Định, 

Quận 3

7
Công ty Cổ phần Nhiên 

liệu Sài Gòn

118 Cách Mạng 

Tháng Tám, 

phường 7, quận 3

8
Công ty Cổ phần xe 

khách Sài Gòn 

500 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 4, 

quận 3

9
Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Công ích quận 3

93 Võ Thị Sáu, 

phường 6, quận 3

1
Công ty Cổ phần Cảng 

Tôn Thất Thuyết.

42 Tôn Thất 

Thuyết, phường 4, 

Quận 4

2

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 -CHXD Số 39

326 Bến Vân Đồn 

- 152 Nguyễn 

Khoái, phường 2, 

quận 4

1

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 4

99 Nguyễn Văn 

Cừ, phường 3, 

quận 5

2

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 36

744 Trần Hưng 

Đạo, phường 2, 

quận 5

QUẬN 4: 02 CỬA HÀNG

QUẬN 5: 12 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

3

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 46

102 Trần Phú, 

phường 4, Quận 5

4

Công ty Cổ phần Nhiên 

liệu Sài Gòn - CHXD số 

12

912 (số cũ 394 

Hàm Tử) Võ Văn 

Kiệt, phường 5, 

quận 5

5

Công ty TNHH Vận tải 

Thương mại xăng dầu 

Hữu Nghị                        

199 đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

12, quận 5

6

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 41

326 Trần Phú, 

phường 8, quận 5

7

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 18

444 Trần Hưng 

Đạo, phường 2, 

quận 5

8

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 37

615A Trần Hưng 

Đạo, phường 1, 

quận 5

9

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 24

155A Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

12, quận 5

10

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 27

749 Trần Hưng 

Đạo, phường 1, 

quận 5

11

Công ty TNHH MTV 

Dầu khí thành phố Sài 

Gòn Petro

259 An Dương 

Vương phường 3, 

quận 5

12
Công ty TNHH TM Bình 

Phong Phú 

549 Nguyễn Trãi, 

phường 7, quận 5

1

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 42

115 Lê Quang 

Sung, phường 2, 

quận 6

2

Công ty Cổ phần Vật tư 

xăng dầu Comeco - 

CHXD số 4

46 Lê Quang Sung 

phường 2, quận 6

QUẬN 6: 12 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

3

Công ty Cổ phần Vật tư 

xăng dầu Comeco - 

CHXD số 12

28 (cũ 572) Kinh 

Dương Vương, 

phường 13, quận 6

4

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 28

116 Lê Quang 

Sung phường 2, 

quận 6

5

Công ty Cổ phần Nhiên 

liệu Sài Gòn - CHXD số 

10

784-786 Hậu 

Giang, phường 12, 

quận 6

6

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 15

1442 Võ Văn 

Kiệt, phường 1, 

quận 6

7

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 51

145 Kinh Dương 

Vương, phường 

12, quận 6

8

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 13

229 Kinh Dương 

Vương, phường 

12, quận 6

9

Công ty TNHH Kinh 

doanh Xăng dầu Bình 

Phú

58 (số cũ 29 Lô C) 

đường Chợ Lớn, 

phường 11, quận 6

10
Cty CP TM và Dịch vụ 

Cần Giờ

751 Hồng Bàng, 

phường 6, quận 6

11

Công ty TNHH MTV 

kinh doanh xăng dầu Tân 

Thịnh Phát

247A Phan Văn 

Khỏe, phường 5, 

quận 6

12

Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Cần Giờ (cũ 

XNK Bình Tây)                   

243 Tân Hòa 

Đông, phường 14, 

quận 6

1

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Vận tải Petrolimex 

Sài Gòn - CHXD số 1

118 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7

2
DNTN Thương mại Dịch 

vụ Tổng An Khương 

363 Lê Văn 

Lương, phường 

Tân Qui, quận 7

QUẬN 7: 20 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

3
Công ty Cổ phần 

Landmark Energy

16/6 Huỳnh Tấn 

Phát, quận 7

4

Công ty Cổ phần Thương 

mại Nam Sài Gòn - 

CHXD Bình Thung

1409 (số cũ: 

82/9A) Huỳnh 

Tấn Phát, phường 

Phú Thuận, quận 7

5
DNTN Sông Quang 

Trung

27/8 Trần Xuân 

Soạn, quận 7

6

 Công ty TNHH Một 

thành viên Lục Kim 

Quân (cũ Tâm Quỳnh)

39/2 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Phú 

Thuận, quận 7

7

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 

52  (cũ Phú Thuận 

1037(số cũ 1/2) 

KP3, Huỳnh Tấn 

Phát, P.Phú 

Thuận, Q7

8

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 48

960 (số cũ 13/6) 

Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân Phú, 

quận 7

9
Công ty Cổ phần Thương 

mại Nam Sài gòn    

472 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Bình 

Thuận, quận 7

10

Công ty TNHH Nam 

Trường Tín (cũ Công ty 

TNHH Xăng dầu Cao 

Cường)

130 (số cũ105/9) 

Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân 

Thuận Tây, quận 7

11

Công ty TNHH TM Vận 

tải và Du lịch Xuyên 

Việt Oil.

1250 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Phú 

Mỹ, quận 7

12
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Hiệp Tân

Lô B01-06 KCX 

Tân Thuận, đường 

 Tân Thuận, 

phường Tân 

Thuận Đông, quận 

13

Công ty TNHH MTV 

Dầu khí thành phố Sài 

Gòn Petro                 

01 Lâm Văn Bền, 

phường Tân 

Thuận Tây, quận 7



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

14
Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Hoàng Phong                             

611 (số cũ 15/3) 

Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân 

Thuận Đông, quận 

15
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Hiệp Quế                                  

677-679-681 Trần 

Xuân Soạn, 

phường Tân 

Hưng, quận 7

16
Công ty TNHH Thương 

mại Tân Hiệp (cũ Lê Tấn)

469 Nguyễn Thị 

Thập, phường Tân 

 Phong, quận 7

17
Công ty TNHH  Vận tải 

dầu khí Lê Hoàng

162 Nguyễn Thị 

Thập,  phường 

Bình Thuận, quận 

18
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Hiệp Tân

Lô K2.4a KCX 

Tân Thuận, đường 

Tân Thuận, 

phường Tân 

Thuận Đông, quận 

19
Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Công ích quận 7

8 Đào Trí, phường 

Phú Thuận, quận 7

20
Công ty TNHH TM Dịch 

vụ Hiệp Quế

220-220A Nguyễn 

Văn Linh, phường 

Tân Thuận Tây

2018

1
Công ty TNHH xăng dầu 

Mai Hưng  

78/2 Bến Phú 

Định, phường 16, 

quận 8

2
Doanh nghiệp Tư nhân 

94

94 An Dương 

Vương, P. 16, Q8

3 DNTN Hiệp Hải Hà       

1193 Phạm Thế 

Hiển, phường 5, 

quận 8

4
Công ty Cổ phần Thương 

nghiệp Tổng Hợp Quận 8

375 Tùng Thiện 

Vương, phường 

13, quận 8

5

Công ty Cổ phần Vật tư 

xăng dầu Comeco - 

CHXD số 25

26 Hồ Học Lãm, 

phường 16, quận 8

QUẬN 8: 15 CỬA HÀNG
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Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

6

Công ty TNHH MTV 

Tổng Công ty Lương 

thực Miền Nam - Công 

ty Bột mì Bình Đông

289 Bến Bình 

Đông, phường 14, 

quận 8

7
DNTN Thương mại Đức 

Lợi     

195 Dạ Nam, 

phường 3, quận 8

8

Công ty TNHH Vận tải 

Thương mại xăng dầu 

Hữu Nghị                        

06 Hồ Học Lãm, 

phường 16, quận 8

9 DNTN Ký Thủ Ôn 

397 Quốc lộ 50 

(Liên Tỉnh 5), 

phường 5, quận 8

10
Công ty Cổ phần XNK 

Vật tư Nông nghiệp III   

1760 Phạm Thế 

Hiển, phường 6, 

quận 8

11

Công ty TNHH TMDV 

SX Xăng dầu Hoàng 

Tuấn

1434 Phạm Thế 

Hiển, phường 5, 

quận 8

12
Công ty TNHH Phú 

Thành Minh

310A Hưng Phú, 

phường 8, quận 8

13
Công ty TNHH TMDV 

Hiệp Quế

1024A Phạm Thế 

Hiển, phường 5, 

quận 8

14

Công ty Cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ Cần Giờ -

CHXD Số 10

Khu E3 Trung tâm 

Thương mại Bình 

Điền, KP6, đường 

Nguyễn Văn Linh, 

phường 7, quận 8

15
Hợp Tác Xã Xe du lịch - 

Vận tải số 4

01 Hồ Học Lãm, 

phường 16, quận 8

1

Công ty Cổ phần Thương 

mại XNK Thủ Đức - 

CHXD Long Bình

90 Nguyễn Xiển, 

ấp Bến Đò, 

phường Long 

Bình, quận 9

2

Công ty Cổ phần Thương 

mại XNK Thủ Đức - 

CHXD số 6

740A Quốc lộ 52, 

phường Hiệp Phú, 

quận 9

QUẬN 9: 24 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị
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doanh
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3
Công ty Cổ phần Thương 

mại XNK Thủ Đức

392 Lê Văn Việt, 

phường Tăng 

Nhơn Phú A, quận 

9

4

Công ty Cổ phần Thương 

mại XNK Thủ Đức - 

CHXD số 5

163A Lê Văn 

Việt, phường Hiệp 

Phú, quận 9

5

Công ty Cổ phần Thương 

mại XNK Thủ Đức - 

CHXD Long Trường 

21 Nguyễn Duy 

Trinh, phường 

Long Trường, 

quận 9

6
DNTN Xăng dầu Trường 

Thịnh

1419 (số cũ 45) 

Nguyễn Duy 

Trinh, phường 

Truờng Thạnh, 

7
Công ty TNHH Long 

Bình

445 (số cũ 362C) 

Đỗ  Xuân Hợp, 

phường Phước 

Long B, quận 9

8
Công ty TNHH MTV 

TM Trương Đăng Khoa

453 tổ 12, đường 

Nguyễn Xiển, Gò 

Công, phường 

Long Thạnh Mỹ, 

quận 9

9

Công ty Cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ Cần Giờ -

 CHXD số 5

Đường Lã Xuân 

Oai, Phước Hiệp, 

phường Trường 

Thạnh, quận 9

10 DNTN Nguyên Lai

1111A Nguyễn 

Xiển, ấp Bến Đò, 

phường Long 

Bình, quận 9

11
Công ty Cổ phần xăng 

dầu KK OIL

801A Nguyễn Duy 

Trinh phường Phú 

Hữu, quận 9

12

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Dịch vụ 

Vận tải Hiệp Lợi Sài Gòn

227B Lã Xuân 

Oai, phường Long 

Trường, quận 9



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

13

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 16

969C Nguyễn Duy 

Trinh, phường 

Phú Hữu, quận 9

14

Chi nhánh Công ty CP 

Lương thực TP.HCM - 

CHXD Long Thạnh Mỹ

Ngã ba Lâm Viên, 

238 Xa lộ Hà  nội, 

phường Tân Phú, 

quận 9

1

15
Công ty TNHH TMDV 

HDTV

02 Hoàng Hữu 

Nam, phường 

Long Thạnh Mỹ, 

quận 9

16
DNTN Xăng dầu Hồng 

Xuân Hoàng

440 Nguyễn Xiển, 

phường Long 

Thạnh Mỹ, quận 9

17

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Vận tải Tân 

Phú

659 Lê Văn Việt, 

phường Tân Phú, 

quận 9

18 DNTN An Dũng

151 Nguyễn Xiển, 

phường Trường 

Thạnh, quận 9

19
DNTN Thương mại Kim 

Long

806A Nguyễn Duy 

Trinh, phường 

Phú Hữu, quận 9

20
Công ty TNHH TM-DV 

Vân Trúc

17 Long Thuận, 

phường Trường 

Thạnh, quận 9

21

Công ty TNHH Một 

thành viên Dầu khí Đông 

Sài Gòn

36-38 Nguyễn 

Văn Tăng, phường 

Long Thạnh Mỹ, 

quận 9

22

Công ty TNHH Thương 

mại Đầu tư Năng lượng 

Sài Gòn

60 Long Thuận, 

KP Long Thuận, 

phường Long 

Phước, quận 9

2016

23
Công ty Cổ phần Thiết bị 

xăng dầu Petrolimex

Lô T5-1, đường 

D2, KCNC, 

phường Tăng 

Nhơn Phú B, quận 

9

2017



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

24
Công ty Cổ phần Thương 

mại XNK Thủ Đức

189 Xa lộ Hà Nội, 

phường Phước 

Long A, quận 9.

2019

1
Công ty TNHH TM 

Xăng dầu Thịnh Phát

291 Cách Mạng 

Tháng Tám, Quận 

10

2
DNTN Thương mại 

Nguyễn Văn Quang

49 Thành Thái, 

phường 14, Quận 

10

3

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số  

158 Hùng Vương, 

phường 2, quận 10

4

Công ty Cổ phần Vật tư 

Xăng dầu Comeco - 

CHXD số 1

Góc Lý Thái Tổ - 

Lê Hồng Phong, 

phường 1, quận 10

5

Công ty Cổ phần Nhiên 

liệu Sài Gòn - CHXD số 

11

186 (số 132) Tô 

Hiến Thành, 

phường 15, quận 

10

6
DNTN Thương mại 

Nguyễn Văn Quang  

310 Điện Biên 

Phủ, phường 11, 

quận 10

1
Công ty TNHH Lâm Tài 

Chánh

19/5 Bình Thới, 

phường 11, quận 

11

2

Công ty TNHH TM Dịch 

vụ Tài Lộc Thịnh 

(DNTN Thương mại Vận 

tải Lan Anh)                                           

277 Âu Cơ, 

phường 5, quận 11

3

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 14

1A Trần Qúy (góc 

Trần Quý-Thuận 

Kiều), phường 4, 

quận 11

QUẬN 11: 11 CỬA HÀNG

QUẬN 10: 06 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

4

Công ty Cổ phần Nhiên 

liệu Sài Gòn - CHXD số 

16

260D Lạc Long 

Quân, Quận 11

5
Công ty CP Đầu tư 

Thương mại Việt Á Châu

473 Lạc Long 

Quân, phường 5, 

quận 11

6

Công ty Cổ phần Vật tư 

Xăng dầu Comeco - 

CHXD số 6

710 Hồng Bàng, 

phường 1, quận 11

7

Công ty Cổ phần Vật tư 

Xăng dầu Comeco - 

CHXD số 8

917 Đường 3/2, 

phường 7, quận 11

8

Công ty Cổ phần Vật tư 

Xăng dầu Comeco - 

CHXD số 32

209 Lý Thường 

Kiệt, phường 7, 

quận 11

9
DNTN Thương mại Vĩnh 

Thành      

353A Lê Đại 

Hành, phường 11, 

quận 11

10

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 11

281 Lý Thường 

Kiệt, phường 11, 

quận 11

11

Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Sài Gòn PV 

Oil

343/20 Tống Văn 

Trân, phường 5, 

quận 11

1
DNTN Thương mại - 

Dịch vụ Phương Thiện

1400 Quốc lộ 1A, 

Khu phố 1, 

phường Thới An, 

quận 12.

2 DNTN Tân Thịnh Vượng 

1634 Quốc lộ 1A, 

khu phố 1, 

phường Thới An, 

quận 12.

3
DNTN Đại lý xăng dầu 

Nam Phát Đạt

141A Hà Huy 

Giáp, phường 

Thạnh Lộc, quận 

12.

4

Công ty Cổ phần Nhiên 

Liệu Sài Gòn - CHXD số 

3

16A Quốc lộ 22, 

phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12.

QUẬN 12: 37 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

5

Công ty TNHH MTV 

xăng dầu TM và DV 

Minh Phát

234 Quốc lộ 22, 

KP4, phường 

Trung Mỹ Tây, 

quận 12.

6
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Phương Minh Luân

38/7 Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Hiệp 

Thành, quận 12.

7
DNTN Xăng dầu Sao 

Mai Vĩnh Phúc

101 Trường Chinh 

(cũ 25/7 Quốc lộ 

22), phường Tân 

Thới Nhất, quận 

12.

8

Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Hưng 

Thịnh

124 (số cũ 155/3) 

khu phố 1, Lê Văn 

Khương, phường 

Thới An, quận 12.

9

Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Xăng dầu Đại An Quốc - 

CHXD Hiệp Thành.

24/5B Nguyễn 

Ánh Thủ, phường 

Hiệp Thành, quận 

12.

10
DNTN TMDV Nguyễn 

Huỳnh Phát 

110 Phan Văn 

Hớn, phường Tân 

Thới Nhất, quận 

12.

11

Công ty TNHH MTV 

xăng dầu TM và DV 

Minh Phát

216 (74/8 cũ) 

Phan Văn Hớn, 

phường Tân Thới 

Nhất, quận 12.

12

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

Tân Chánh Hiệp.

2/7A Tô Ký, KP2, 

phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12.

13

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư xăng dầu Tài Lộc 

- Trạm xăng dầu Tài Lộc 

1

29/4, Hà Huy 

Giáp, KP 1, 

phường Thạnh 

Xuân, quận 12.



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

14 DNTN Tùng Quân

C98, Nguyễn Văn 

Quá, KP1, phường 

Đông Hưng 

Thuận, quận 12.

15

Công ty TNHH Vận tải 

Thương mại xăng dầu 

Hữu Nghị                        

2510/1B, Quốc lộ 

1, KP1, phường 

An Phú Đông, 

quận 12.

16
DNTN Xăng dầu Xuyên 

Á

1377/3E, Quốc lộ 

1, KP3, phường 

An Phú Đông, 

quận 12.

17
Công ty TNHH TM DV 

Biên Khoa

10A Hà Huy Giáp, 

KP3, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12.

18

Công ty TNHH Phú 

Thịnh - Cửa hàng xăng 

dầu Thạnh Xuân

106/2 Quốc lộ 1, 

KP3, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12.

19
Công ty TNHH Năng 

lượng Bắc Sơn

1863/3A Quốc lộ 

1, phường An Phú 

Đông, quận 12.

20
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Thương mại Lê Thu

1/1A Nguyễn Ánh 

Thủ, phường 

Trung Mỹ Tây, 

quận 12.

21
Công ty TNHH TM DV 

Vận tải Bắc Nam

292 đường Vườn 

Lài, KP2, phường 

An Phú Đông, 

quận 12.

22

DNTN Phạm Thị 

Thương - Cửa hàng xăng 

dầu An Phú Đông. 

2450/1B Quốc lộ 

1, Ấp 1, P. An 

Phú Đông, Q12

23 DNTN Thanh Nguyệt

290 (cũ 19/4) Lê 

Văn Khương, 

phường Thới An, 

quận 12.



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

24

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 12

2481 Quốc lộ 1A , 

phường An Phú 

Đông, quận 12

25
Công ty CP TM DV Cần 

Giờ

652A Tô Ký, tổ 

38, KP3, phường 

Tân Chánh Hiệp, 

quận 12.

26

Công ty TNHH Bạch 

Nhiên - CHXD Tân 

Hưng Thuận

2309 Quốc lộ 1, 

phường Tân Hưng 

Thuận (cũ 49/6 

QL1A), quận 12.

27

Chi nhánh Công ty 

Thương mại Dịch vụ 

Đồng Tháp - CHXD 

Quận 12 (cũ CHXD Đại 

Nam)

212 Quốc lộ 1A, 

KP3, phường An 

Phú Đông, quận 12

28

Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Bùi Công 

Trừng (DNTN xăng dầu 

Minh Đạt cũ)

57/5 Bùi Công 

Trừng, khu phố 2, 

phường Thạnh 

Lộc, quận 12

29

Công ty Cổ phần TM 

Nước Giải khát Khánh 

An - Cửa hàng xăng dầu 

Z11.

Khu Z11, Quốc lộ 

1, Khu phố 2, 

phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12.

30
Công ty TNHH SX và 

Kinh doanh Thiên Ngọc

Lô 49 Công viên 

phần mềm Quang 

Trung, đường Tô 

Ký, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 

12

31

Công ty TNHH TM Bình 

Phong Phú ( Trường QS 

QK7)

479 (số cũ 86) Tô 

Ký, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12

32

Công ty Cổ phần Nhiên 

Liệu Sài Gòn - CHXD số 

20

387 Lê Văn 

Khương, KP2, 

phường Hiệp 

Thành, quận 12



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

33
Công ty TNHH MTV 

TM Best Oil

1/50C Nguyễn 

Văn Quá, KP5, 

phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12

34

Công ty TNHH Phú 

Thịnh- Trạm xăng dầu 

Năng Lượng

79/1 Quốc lộ 1, 

KP2, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 

35

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng và Dịch vụ 

Kho bãi Phú Tài

380B đường Song 

Hành QL 22, 

phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12

2016 

xây 

dựng 

mới

36
DNTN Phương Minh 

Luân

8A Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Hiệp 

Thành, quận 12

2018 

xây 

dựng 

mới

37
Công ty TNHH Dầu khí 

Thanh Bình

22/3 Hà Huy 

Giáp, phường 

Thạnh Xuân, quận 

12

2018 

xây 

dựng 

mới

1

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

Bà Điểm 2

14/1B Phan Văn 

Hớn, ấp Tiền Lân, 

xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

2

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

số 3

19 Lê Lợi, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

3

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

Trung Mỹ Tây

2 Tô Ký, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc 

Môn

4
Công ty TNHH TM Vận 

tải và DL Xuyên Việt Oil

2/2A Quốc lộ 22, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

HUYỆN HÓC MÔN:  38 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

5
DNTN Hoàng Anh - 

CHXD Hoàng Anh 1

42B Quốc lộ 22, 

ấp XTĐ, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

6

Công ty TNHH xăng dầu 

Hoàng Anh 2 - CHXD 

Hoàng Anh 2

428 Quốc lộ 22, 

ấp Tân Thới 3, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

7 DNTN Phước Thuận

2/94 Lê Thị Hà, 

ấp Đình, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

8

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

Tân Xuân

1/2 Quốc lộ 22, ấp 

Chánh, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc 

Môn

9 DNTN Xuân Thới

12A Nguyễn Văn 

Bứa, ấp 2, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn

10

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

Thị Trấn Hóc Môn

88 Bà Triệu, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

11 DNTN Hưng Lân

32/1B Nguyễn 

Ảnh Thủ, ấp Hưng 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

12 DNTN Phan Thanh Loan

131 ấp 3, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

13

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 55

199 Quốc lộ 22, 

ấp Tân Thới 3, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

14

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn -CHXD 

Thới Tam Thôn

30/4 Tô Ký, ấp 

Nam Thới, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

15
DNTN Xăng dầu 

Nguyễn Thị Du

18/9B Lê Lợi, Thị 

trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

16
DNTN dầu khí Thành 

Công 

27 Quốc lộ 22, ấp 

XTĐ2, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn

17

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

số 1

7A1 Quốc lộ 22, 

ấp 2, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn

18

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn -CHXD 

Lam Sơn

30F Quốc lộ 22, 

ấp Thống Nhất 1, 

xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn

19
DNTN Xăng dầu Đông 

Thạnh

145 Lê Văn 

Khương, ấp 5, xã 

Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn

20
DNTN Thương mại 

Ngọc Đến

151/1 Tô Ký, ấp 

Tam Đông, xã 

Thới Tam Thôn, 

huyện Hóc Môn

21

Công ty TNHH xăng dầu 

Bảo Dương - CHXD Bảo 

Dương

70/5 Quốc Lộ 22, 

ấp Mỹ Hòa, xã 

Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

22

Công ty TNHH Đầu tư 

và TM Phúc Lộc Thọ - 

Trạm xăng dầu  Tài Lộc 3

98 (cũ 29/9) Đỗ 

Văn Dậy, ấp Tân 

Hòa, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

23 DNTN Thùy Vân

24/1 Nguyễn Ảnh 

Thủ, ấp Trung 

Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

24 DNTN Lý  Quý

10/4D, Đặng Thúc 

Vịnh, ấp Trung 

Đông, xã Thới 

Tam Thôn



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

25

Công ty Cổ phần Vật tư 

xăng dầu Comeco - 

CHXD số 27

3/40G Dương 

Công Khi, ấp Nhị 

Tân 1, xã Tân 

Thới Nhì, huyện 

Hóc Môn

26
Công ty TNHH Xăng 

dầu Quang Trung

43/12 Nguyễn 

Văn Đối, xã Bà  

Điểm, huyện Hóc 

Môn

27

Công ty Cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ Cần Giờ 

(cũ Công ty VT tổng hợp)

10/4 Quốc lộ 22, 

ấp Trung Chánh 2, 

xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn

28
Công ty TNHH Thương 

mại Đoan Việt

2/20A Quốc lộ 22 

Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn

29
DNTN Thiện Hải - 

CHXD Thiện Hải

135 Nguyễn Văn 

Bứa, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn

30 DNTN Tây Lân 

96/2A Phan Văn 

Hớn, ấp Tây Lân, 

xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn

31

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

Đông Thạnh 2

3/35B Đặng Thúc 

Vịnh, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc 

Môn

32

Công ty TNHH MTV 

Kinh doanh xăng dầu Lý 

Quý & LQ

139 Lê Lợi, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn

33

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 61

140 Phan Văn 

Hớn, xã Xuân 

Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

34

Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn - CHXD 

số 3 Đông Thạnh

656 Lê Văn 

Khương (Góc ngã 

tư Lê Văn 

Khương và Hương 

lộ 80B), ấp 5, xã 

Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn

35
DNTN Thương mại Nhị 

Bình

342 ấp 1, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn

36
Công ty TNHH xăng dầu 

Nam Thành Công

68C Nguyyễn Văn 

Bứa, ấp 5, xã 

Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn.

37
Công ty TNHH TM DV 

Tổng hợp Phúc Tiến

10/6H ấp 1, xã 

Xuân Thới 

Thượng, huyện 

Hóc Môn

2017

38
Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn

11/6A Đỗ Văn 

Dậy, ấp Tân Hòa, 

xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn

2018

1 DNTN Hòa Hiệp

A10/6 Quốc Lộ 

50, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh

1996

2
Công ty TNHH Quang 

Phú                

A6/2 Hương lộ 

80, ấp 1, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện 

Bình Chánh

2004

3
DNTN Thương mại Dịch 

vụ Hiệp An

A1/1-2-3-4 Quốc 

lộ 50, xã Bình 

Hưng, huyện Bình 

Chánh

2006

HUYỆN BÌNH CHÁNH:  46 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

4

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 44

55A/2 Quốc lộ 1, 

xã An Phú Tây, 

huyện Bình Chánh

2000

5 DNTN Hòa Hiệp

C1/2 Đoàn 

Nguyễn Tuấn, xã 

Quy Đức, huyện 

Bình Chánh

2003

6

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 

68 (cũ Trần Giang)

E7/190A Quốc lộ 

50, ấp 5, xã Đa 

Phước, huyện 

Bình Chánh

2003

7
DNTN KD Xăng dầu 

Kim Quang

D7/202A QL 50, 

ấp 4, xã Phong 

Phú, huyện Bình 

Chánh

2004

8

Công ty TNHH xăng dầu 

Minh Đạt (cũ DNTN 

Long Tùng)

F1/8N Hương lộ 

80, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình 

Chánh

2004

9

Công ty Cổ phần Nhiên 

Liệu Sài Gòn - CHXD số 

21

Lô VI, đường 6, 

KCN Lê Minh 

Xuân, xã Tân 

Nhựt, huyện Bình 

Chánh

2003

10

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Du Lịch A-

P-N 

134 Quốc lộ 1, xã 

An Phú Tây, 

huyện Bình Chánh

1999

11

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Du Lịch A-

P-N (cũ CHXD Trần 

Quang Tuyến)

B1/7 Nguyễn Hữu 

Trí, Thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình 

Chánh

2004

12
Công ty TNHH Thương 

mại Mỹ Anh      

D8/41A Tỉnh lộ 

10, ấp 4, xã Bình 

lợi, huyện Bình 

Chánh

2004

13
Công ty TNHH Phạm Hồ 

- CHXD Bà Lát      

1A 208/3 Hương 

Lộ 80, ấp1, xã 

Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh

2004



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

14

Công ty TNHH TM 

VT&DL Xuyên Việt Oil 

(cũ Công ty TNHH 

Nguyên Cường)

A1/37 Quốc Lộ 

50, ấp 1, xã Phong 

Phú, huyện Bình 

Chánh

2003

15

 Công ty TNHH Hóa dầu 

Nam Đông Dương (cũ 

DNTN TM DV Trường 

An) 

2A19 Tỉnh Lộ 10, 

ấp 2, xã Phạm 

Văn Hai, huyện 

Bình Chánh

1999

16

Công ty TNHH MTV 

Xăng dầu Song Đăng (cũ 

CHXD DNTN Lan Anh)               

D19/28 Hương lộ 

80, ấp 4, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện 

Bình Chánh

1999

17
DNTN Xăng dầu Hiệp 

Hòa        

F1/10A Hương Lộ 

80 xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh

2005

18

DNTN Xăng dầu Thanh 

Phúc - CHXD Thanh 

Lộc (cũ Tân Thành)

A16/44 Quốc Lộ 

1, Áp 1 xã Bình 

Chánh, huyện 

Bình Chánh

1998

19
Công ty TNHH Phú 

Thành Minh 

E9/264, Áp 5, xã 

Phong Phú, huyện 

Bình Chánh

1999

20
Công ty TNHH Thành 

Hiệp Phát  

B4/12, Quốc lộ 1, 

ấp 2, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh

2001

21

Công ty TNHH MTV 

Dầu khí TP Sài Gòn 

Petro - CHXD số 5 (cũ 

Thịnh Hoa)

D1/2 (cũ 29/4) 

Quốc lộ 1A, ấp 4, 

xã Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh

1996

22

Công ty TNHH TM 

VT&DL Xuyên Việt Oil 

(mới: Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát triển 

XNK Toàn Thắng) 

D5/123B Quốc Lộ 

50, ấp 4, xã Phong 

Phú, huyện Bình 

Chánh

2004

23
Công ty TNHH Nhựa 

Thuận Đạt 

F6A/68, áp 6, Xã 

Hưng Long, 

H.Bình Chánh

2003



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

24
DNTN Sản xuất Thương 

mại Lai Lai

D17/20A Nguyễn 

Cửu Phú, ấp 4, xã 

Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

2003

25

Công ty Cổ phần Cơ khí 

Xăng dầu - CHXD Chiến 

Thắng (cũ Thiên Lộc)   

2A/71-72 Tỉnh Lộ 

10, ấp 2, xã Phạm 

Văn Hai, huyện 

Bình Chánh

2000

26

Công ty TNHH TM-DV 

Tân Vĩnh (cũ Công ty Cổ 

phần Vật liệu xây dựng 

& Trang trí nội thất)

A11/18A Quốc lộ 

1, ấp 1, xã Bình 

Chánh, huyện 

Bình Chánh

1996

27

DNTN Thương mại 

Xăng dầu Huỳnh Hiệp 

Hưng (cũ CHXD Vạn 

D9/10 Quốc Lộ 1, 

xã Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh

1999

28

Công ty TNHH Xây 

dựng TM-DV-VT Minh 

Thành (cũ Công ty CP 

VLXD Trang trí nội thất)

Ấp 4, đường 

Nguyễn Thị Tú, 

xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh

1999

29

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Văn hóa & Du lịch 

quận 8 - CHXD Hòa Bình

09 Phạm Hùng (cũ 

Chánh Hưng) xã 

Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh

2001

30
Công ty TNHH 

LATACA

D5/44 ấp 4, thị 

trấn Tân Túc, 

huyện Bình Chánh.

1993

xây 

dựng lại 

2014

31

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 56

A8/233A Quốc Lộ 

50, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh

2005

32

Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Phượng Hoàng (cũ 

CHXD Công ty Hoàng 

Thái) 

D8/1A ấp 4, xã 

Quy Đức, huyện 

Bình Chánh

2004

33
DNTN Thương mại Dịch 

vụ Trí Tài      

D5/41 Quốc lộ 1, 

Thị trấn Tân Túc, 

huyện Bình Chánh

1999



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

34
Công ty Cổ phần Thương 

mại LI

A7/8N Võ Văn 

Vân, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình 

Chánh

2006

35

Công ty TNHH Thương 

mại Tân Hiệp - CHXD 

Phong Phú

E10/293D Quốc 

lộ 50, ấp 5, xã 

Phong Phú, huyện 

Bình Chánh

2008

36

Công ty TNHH Đầu tư 

xăng dầu Nam Sài Gòn 

(cũ CHXD Nguyên 

Cường)               

305 Đường 9A, xã 

Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh

2011

37

Công ty TNHH Một 

thành viên nhiên liệu Sài 

Gòn Đông Dương 

2A79 Tỉnh Lộ 10, 

ấp 2, xã Phạm 

Văn Hai, huyện 

Bình Chánh

2013

38

DNTN Thương mại 

Huỳnh Khang - CHXD 

Trần Đại Nghĩa

A7/15K Trần Đại 

Nghĩa, ấp 1, xã 

Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

2006

39
DNTN Thương mại Hòa 

Hiệp

9B/10 Nguyễn 

Văn Linh, ấp 1, xã 

Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh

2010

40
Công ty TNHH Tài Lộc - 

CHXD Tài Lộc 6

E1/5J Quách 

Điêu, ấp 5, xã 

Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh

2006

41
DNTN Xăng dầu Võ 

Văn Vân

B7/18G, Võ Văn 

Vân, ấp 2A, xã 

Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh

2013

42
DNTN Thương mại Dịch 

vụ Thanh Phúc.

C6/45 Đường Võ 

Văn Vân, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện 

Bình Chánh.

2014

43

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 62

3A 52/1 Tỉnh lộ 

10, ấp 3, xã Phạm 

Văn Hai, huyện 

Bình Chánh

2010



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

44
Công ty TNHH xăng dầu 

Xanh

E1/6C đường 

Thới Hòa, ấp 5, xã 

Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh

2016

45
Công ty TNHH Thương 

mại Mỹ Anh      

D14/6A đường 

Thế Lữ, ấp 4, xã 

Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh

2016

46
Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Bùi Công Trừng

G13/42 Láng Le 

Bàu Cò, ấp 7, xã 

Lê Minh Xuân, 

H.Bình Chánh

2018

1

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 1

Quốc lộ 22, ấp 

Chợ, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ 

Chi

2003

2

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 2

388 Quốc lộ 22, 

ấp Tân Tiến, xã 

Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi

1997

3

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 3

Quốc lộ 22, ấp 

Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ 

Chi

1997

4

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 4

Tỉnh lộ 7, ấp Xóm 

Trại, xã An Nhơn 

Tây, huyện Củ Chi

1997

5

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 5

Tỉnh lộ 15, ấp 1, 

xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi

1996

6

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 6

267 Quốc lộ 22, 

ấp Thượng, xã 

Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi

2004

HUYỆN CỦ CHI:  92 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

7

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 7

Đường D3, KCN 

Tây Bắc Củ Chi, 

ấp Trảng Lắm, xã 

Trung Lập Hạ, 

huyện Củ Chi

2012

8

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 8

1224 Nguyễn Thị 

Rành, ấp Phú Lợi, 

xã Phú Mỹ Hưng, 

H.Củ Chi

2013

9

Công ty CP ĐT PT Công 

nghiệp TM Củ Chi -

CHXD số 9

436 Tỉnh lộ 8, ấp 

3, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi

2002

10

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 10

324/9E, Quốc lộ 

22, Tổ 9, KP5, 

Thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi.

1996

11

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 11

970, Quốc lộ 22, 

ấp Phước Lộc, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi.

2002

12

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 12 (cũ 

DNTN Minh Hoa)

114 (số cũ13/1) 

Quốc lộ 22, Bàu 

Sim, xã Tân 

Thông Hội, huyện 

1999

13

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 13 (cũ 

CHXD DNTN Đạo 

Hằng)

02 Hương lộ 2, tổ 

9, ấp Xóm Mới, 

xã Trung Lập Hạ, 

huyện Củ Chi

2004

14

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 14

D1-N4 Khu Công 

nghiệp Tây Bắc, 

ấp Bàu tre 2, xã 

Tân An Hội, 

huyện Củ Chi

2014

15

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển CN-TM Củ 

Chi - CHXD số 15 (cũ 

DNTN Văn Hải)

135 đường Cây 

Trôm Mỹ Khánh, 

ấp Trại Đèn, xã 

Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi

2004



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

16

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 54

515, Quốc lộ 22, 

xã Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi

2004

17

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 57

588 Tỉnh lộ 15, xã 

Tân Thạnh Đông, 

huyện Củ Chi

2003

18

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 58

473 Tỉnh lộ 8, xã 

Tân Thạnh Tây, 

huyện Củ Chi

19

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 59

694 Tỉnh lộ 7, ấp 

Phước An, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi

2005

20

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 60

21 Tỉnh lộ 8, ấp 

Tam Tân, xã Tân 

An Hội, huyện Củ 

Chi

21

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 63

1106 Tỉnh lộ 15, 

ấp Thạnh An, xã 

Trung An, huyện 

Củ Chi

1997

22

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 65

955 (cũ 37) 

Nguyễn Thị Rành, 

ấp Xóm Mới, xã 

An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi

1998

23

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 66

1547 Tỉnh lộ 15, 

ấp An Hòa, xã An 

Phú, huyện Củ Chi

24

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 67

414 Quốc lộ 22, 

ấp Đình, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

25
Công ty TNHH TM DV 

Tài Lộc Thịnh

1889 Tỉnh lộ 8, ấp 

2, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi

2003

26
DNTN Tài Lộc - CHXD 

Tài Lộc 5

282 Tỉnh lộ 8, ấp 

2, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi

2003



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

27

Công ty TNHH TMDV 

xăng dầu Tài Lộc - 

CHXD Tài lộc 8

60 Tỉnh lộ 8, ấp 4, 

xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi

2004

28
DNTN Tài Lộc - CHXD 

Tài Lộc 10

161 Tỉnh lộ 8, 

KP3, Thị trấn Củ 

Chi, huyện Củ Chi

2004

29
DNTN Tài Lộc - CHXD 

Tài Lộc 11

1686 Tỉnh lộ 8, ấp 

1, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi

1996

30
DNTN Xăng dầu Minh 

Giàu - CHXD Tài Lộc 12

352 Tỉnh lộ 15, ấp 

Bến Cỏ, xã Phú 

Hòa Đông, huyện 

Củ Chi

2003

31
DNTN Tài Lộc - CHXD 

Tài Lộc 15

342 (cũ 110) Tỉnh 

lộ 7, ấp Đồn, xã 

Trung Lập Hạ, 

huyện Củ Chi

1998

32

DNTN Tài Lộc - CHXD 

Tài Lộc 16 (cũ CHXD 

Phước Hiệp 2)

400 Quốc lộ 22, 

ấp Tân Lập, xã 

Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi

1998

33

DNTN Tài Lộc - CHXD 

Tài Lộc 18 (cũ Công ty 

TNHH Sỹ Tiến)

299 Tỉnh lộ 8, ấp 

Mũi Lớn 2, xã 

Tân An Hội, 

huyện Củ Chi

2003

34

Công ty TNHH xăng dẩu 

Dầu khí Miền Nam - 

CHXD 1 (cũ CHXD 

DNTN Võ Thị Loan)

1840 Tỉnh lộ 8, ấp 

2, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi

2000

35
DNTN Xăng dầu Thành 

Đạt

1314 Tỉnh lộ 8, xã 

Tân Thạnh Đông, 

huyện Củ Chi

2003

36 DNTN Xăng dầu An Phát

543A Tỉnh lộ 8, 

ấp 5, xã Phước 

Vĩnh An, huyện 

2004

37
DNTN Xăng dầu Minh 

Phương

233, Tỉnh lộ 2, ấp 

3, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi

2004



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

38

Công ty TNHH TMDV 

Xây dựng Đức Thành 

Vinh

282 Đường 

Hương lộ 2, Tổ 2, 

ấp 2, xã  Phước 

Vĩnh An, huyện 

Củ Chi

2004

39

Công ty TNHH Nam 

Trường Tín (cũ Công ty 

TNHH Xăng dầu Cao 

Cường)

281 Quốc lộ 22, 

ấp Mũi Côn Tiểu, 

xã Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi

1996

40

Công ty TNHH Thương 

mại KK Petro (cũ DNTN 

Xăng dầu Minh Cảnh)

288/1 Quốc lộ 22, 

ấp Hậu, xã Tân 

Thông Hội, huyện 

Củ Chi

1999

41
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Thiện Hưng

04 Tỉnh lộ 15, ấp 

Chợ Cũ 2, xã An 

Nhơn Tây, huyện 

Củ Chi

1998

42

DNTN Phạm Thị 

Thương - CHXD Quang 

Vinh

856 Tỉnh lộ 15, ấp 

12, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ 

Chi

1998

43

Công ty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Tân Bình 

Phong Phú

32 Tỉnh lộ 15, ấp 

8, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi

1999

44

Công ty Cổ phần Vật tư 

xăng dầu Comeco - 

CHXD số 30

22 Hương lộ 2, ấp 

3, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi

1997

45
Công ty TNHH Đầu tư 

TMDV Quỳnh Mai

Tỉnh lộ 15, tổ 7, 

ấp Bến Mương, xã 

An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi

2004

46

Công ty Cổ phần Vật tư 

xăng dầu Comeco - 

CHXD số 43 (cũ Vĩnh 

Phú)

70 Quốc lộ 22, ấp 

Chợ, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ 

Chi

2000

47

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Dịch vụ 

XNK Hạnh Thủy - 

CHXD Kim Long

89 (cũ 38/1) Quốc 

lộ 22, ấp Chánh, 

xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi

1995



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

48
DNTN Thương mại An 

Nhơn Tây

868 Tỉnh lộ 7, ấp 

Xóm Trại, xã An 

Nhơn Tây, huyện 

Củ Chi

2004

49
DNTN Xăng dầu Hoàn 

Sơn

455 Tỉnh lộ 8, Tổ 

2, ấp 5, xã Phước 

Vĩnh An, huyện 

Củ Chi

2003

50
DNTN Xăng dầu Linh 

Chi

20 đường Trung 

Lập, ấp Trung 

Hiệp Thạnh, xã 

Trung Lập 

Thượng, huyện Củ 

Chi

2004

51

Công ty TNHH TM Vận 

tải Vinh Thành Đạt 

(DNTN Xăng dầu Nam 

Phương)

472 Quốc lộ 22, 

ấp Đình, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

2000

52 DNTN Xăng dầu Phú Mỹ

79 Tỉnh lộ 15, ấp 

Phú Hòa, xã Phú 

Hòa Đông, huyện 

Củ Chi

1999

53
DNTN Thương mại 

Hoàng Phi 

1447 Tỉnh lộ 8, ấp 

4, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi

2002

54
DNTN Thương mại 

Minh Tân

385 Tỉnh lộ 15, ấp 

2, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi

2004

55
DNTN Thương mại 

Mạnh Hùng

1544 Tỉnh lộ 8, ấp 

4, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi

2003

56
DNTN Thương mại 

Minh Tân

72 Tỉnh lộ 15, ấp 

Phú Thuận, xã 

Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi

1996

57
DNTN Xăng dầu Hiệp 

Hòa - CHXD Phúc Thịnh

190 Hồ Văn Tắng, 

ấp Phú Lợi, xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

2005



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

58
DNTN Xăng dầu Tân 

Thạnh Đông

255 Tỉnh lộ 15, ấp 

10, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ 

Chi

1999

59
DNTN Xăng dầu Trường 

Thọ

Đường Nguyễn 

Thị Rành, ấp Xóm 

Mới, xã Trung 

Lập Hạ, huyện Củ 

2004

60
DNTN Xăng dầu Tân 

Thạnh 

121 Tỉnh lộ 8, ấp 

2A, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi

61 DNTN Tân Phong

661 Tỉnh lộ 15, ấp 

Bến Đình, xã 

Nhuận Đức, huyện 

Củ Chi

2003

62
DNTN Xăng dầu Quốc 

Hùng

Tỉnh lộ 15, ấp 

Chợ Cũ 2, xã An 

Nhơn Tây, huyện 

2006

63
DNTN Xăng dầu Thành 

Tâm

1938 Tỉnh lộ 8, tổ 

6, ấp 3, xã Bình 

Mỹ, huyện Củ Chi

2005

64
DNTN Thương mại 

Thanh Quan

2221 Tỉnh lộ 15, 

ấp Phú Hiệp, xã 

Phú Mỹ Hưng, 

huyện Củ Chi

2003

65
Công ty CP Xăng dầu 

Nam Việt Sài Gòn

63 Quốc lộ 22, ấp 

Tiền, xã Tân 

Thông Hội, huyện 

Củ Chi

2002

66
DNTN Xăng dầu Bình 

Mỹ

375 Tỉnh lộ 9, ấp 

5, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi

2003

67

Công ty TNHH KDXD 

Đồng Lợi - CHXD Thảo 

Lam (cũ DNTN Xăng 

dầu Hiệp Hòa)

862 Quốc lộ 22, 

ấp Phước Lộc, xã 

Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi

2003

68

DNTN Sản xuất Thương 

mại  Hồng Thoa (cũ 

DNTN Xăng dầu Trung 

Quân)

122 Tỉnh lộ 8, 

KP2, Thị trấn Củ 

Chi, huyện Củ Chi

2003



ST
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Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

69

Chi nhánh Công ty 

TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Long Hưng - 

CHXD Bảo Hà

335 Quốc lộ 22, 

ấp Thượng, xã 

Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi.

2004

70
Doanh Nghiệp Tư Nhân  

Xăng dầu Bến Dược

1973 Tỉnh lộ 15, 

ấp Phú Hiệp, xã 

Phú Mỹ Hưng, 

huyện Củ Chi.

1998

71

DNTN Xăng dầu Phước 

Thạnh - CHXD Phước 

Thạnh 1

1065 ấp Phước 

An, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi

1997

72

DNTN Xăng dầu Phước 

Thạnh - CHXD Phước 

Thạnh 2

620 ấp Cây Trôm, 

xã Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi

2002

73

DNTN Xăng dầu Phước 

Thạnh - CHXD Phước 

Thạnh 3 (cũ DNTN Đại 

lý Xăng dầu Sao Mai 

Vinh Phúc)

335 Quốc lộ 22, 

ấp Mũi Côn Tiểu, 

xã Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi

1999

74

Tổng Công ty Thương 

mại Kỹ thuật và Đầu tư - 

Chi nhánh Petec Sài Gòn 

-CHXD số 1 (cũ Liên 

Tân)

329 Hồ Văn Tắng, 

ấp Cây Da, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi

2005

75

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư Phát triển kinh 

doanh xăng dầu Lý Quý 4

657 Quốc lộ 22, 

ấp Chợ, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ 

Chi

1999

76
DNTN Xăng dầu Quỳnh 

My

295 Tỉnh lộ 7, ấp 

Trung Bình, xã 

Trung Lập 

Thượng, huyện Củ 

Chi

2002

77
DNTN Xăng dầu Ngọc 

Sương

48 Quốc lộ 22, ấp 

Chợ, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ 

Chi

1998



ST
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Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

78
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Sông Châu

Tỉnh lộ 2, ấp 

Trung Hưng, xã 

Trung Lập 

Thượng, huyện Củ 

2003

79
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ  Hữu Khánh

Tổ 3, ấp 6A, tỉnh 

lộ 9, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi

2008

80
Công ty TNHH TMDV 

HDTV

852 Tỉnh lộ 15, xã 

Nhuận Đức, huyện 

Củ Chi

2013

81

Công ty TNHH Một 

thành viên - Tổng Công 

ty 28

320 Hương lộ 2, 

ấp 5, xã Phước 

Vĩnh An, huyện 

Củ Chi

2014

82 Công ty TNHH Sỹ Tiến

262 Tỉnh lộ 7, ấp 

Bình Thượng 1, 

xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi

2008

83

DNTN Thương mại Dịch 

vụ Xăng dầu Phương 

Thủy

209B Tỉnh lộ 9, ấp 

5, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi

2015

84

Công ty TNHH Thương 

mại Sỹ Tiến (Ban chỉ 

huy Quân sự huyện Củ 

187 Nguyễn Văn 

Khạ, thị trấn Củ 

Chi, huyện Củ Chi

2016

85
Công ty TNHH Thương 

mại Sỹ Tiến 

58 đường Giáp 

Hải, ấp Bầu Tre 2, 

xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi

2017

86
Công ty TNHH Thương 

mại Sỹ Tiến 

519 đường 

Nguyễn Thị Rành, 

ấp Bàu Tròn, xã 

Nhuận Đức, huyện 

Củ Chi

2018

87
Công ty TNHH Thương 

mại Sỹ Tiến 

55 đường Phạm 

Văn Cội, ấp 3, xã 

Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi

2018



ST
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Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

88
Công ty TNHH Thương 

mại Sỹ Tiến 

438 đường Nhuận 

Đức, ấp Ngã Tư, 

xã Nhuận Đức, 

huyện Củ Chi

2019

89
Công ty TNHH Thương 

mại Sỹ Tiến 

150 đường Cây 

Bài, ấp Phú Hiệp, 

xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi

2018

90 DNTN Lý  Quý

86 đường Võ Văn 

Bích, ấp 8, xã 

Bình Mỹ, huyện 

Củ Chi

2019

91
Công ty CP TM & DV 

Cần Giờ

Lô TT2-3 đường 

D4, KCN Đông 

Nam, xã Hòa Phú, 

H.Củ Chi

2018

92
Công ty TNHH Thương 

mại Sỹ Tiến 

366 Tỉnh lộ 2,, ấp 

Gia Bẹ, xã Trung 

Lập Hạ, huyện Củ 

Chi

2019

1

Công ty TNHH Đầu tư 

và Thương mại Phúc Lục 

Thọ (cũ DNTN Tín 

Hùng)

1756 (Số cũ: 3/10) 

Huỳnh Tấn Phát, 

KP5, Thị trấn Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè

1997

2

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 43

16/8 Huỳnh Tấn 

Phát, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà 

Bè

2003

HUYỆN NHÀ BÈ:  16 CỬA HÀNG
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doanh
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3

Công ty Cở phần 

Thương mại Xuất Nhập 

Khẩu Thủ Đức

54/1B Huỳnh Tấn 

Phát, ấp 6, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà 

Bè

2003

4

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ  Hiệp Quế - 

CHXD Vạn Lý

166E Lê Văn 

Lương, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà 

Bè

2004

5
Công ty TNHH Petro-

Ramco

795 Huỳnh Tấn 

Phát, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà 

Bè

2002

6
Công ty Cổ phần Vật tư 

Xăng dầu Comeco                                                

17/3 Huỳnh Tấn 

Phát, KP7, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà 

Bè

2004

7

Công ty Cổ phần Thương 

mại XNK Hưng Tam 

Long                

790D Hùynh Tấn 

Phát, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà 

Bè

2004

8
Công ty TNHH Kinh 

doanh Xăng dầu Anh Huy                   

453 Nguyễn Văn 

Tạo, ấp 2, xã Long 

Thới, huyện Nhà 

Bè

2004

9 DNTN Lâm Thị Hai           

11/32 Lê Văn 

Lương, xã Nhuận 

Đức, huyện Nhà 

Bè

2006

10
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Hiệp Tân

Lô B20a, đường 

số 10, Khu Công 

nghiệp Hiệp 

Phước, huyện Nhà 

Bè

2010

11
DNTN Thương mại 

Hồng Lý

459 Nguyễn Văn 

Tạo, ấp 2, xã Long 

Thới, huyện Nhà 

Bè

2014
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Địa chỉ kinh 

doanh
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12
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ  Hiệp Quế

155 Nguyễn Văn 

Tạo, ấp 3, xã Long 

Thới, huyện Nhà 

Bè

2010

13
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ  Hiệp Quế

255B Lê Văn 

Lương, ấp 3, xã 

Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè

2010

14
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ  Hiệp Quế

2/31 Lê Văn 

Lương, xã Nhơn 

Đức, huyện Nhà 

Bè

2018

15
Công ty CP TMDV Hiệp 

Tân

Lô D3, khu D, 

KCN Hiệp Phước, 

xã Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè

2019

16
Công ty TNHH TMDV 

Hiệp Quế

6/12D Nguyễn 

Bình, ấp 1, xã 

Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè

2019

1

Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Cần Giờ - 

CHXD Cần Giờ

166 Đào Cử, KP 

Phong Thạnh, thị 

trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ

1999

2
DNTN Xăng dầu Cẩm 

Thanh

Tổ 7, ấp Doi Lầu, 

xã An Thới Đông, 

huyện Cần Giờ

2004

3
Công ty TNHH TMDV 

Xăng dầu Đức Thanh

78/2 đường Duyên 

Hải, ấp Long 

Thạnh, xã Long 

Hòa, huyện Cần 

Giờ

2003

4

DNTN Kinh doanh Vàng 

Kim Ngọc - CHXD Phát 

Tài

803 đường Rừng 

Sác, ấp An Nghĩa, 

xã An Thới Đông, 

huyện Cần Giờ

2003

HUYỆN CẦN GIỜ:  10 CỬA HÀNG
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5
DNTN Bình Khánh - 

CHXD Bình Khánh

493 (cũ 193) 

đường Rừng Sác, 

ấp Bình Phước, xã 

Bình Khánh, 

huyện Cần Giờ

2005

6
Công ty TNHH Phú 

Thịnh

101 đường Rừng 

Sác, ấp Bình 

Phước, xã Bình 

Khánh, huyện Cần 

Giờ

1996

7

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 50

03 đường Duyên 

Hải, Thị trấn Cần 

Thạnh, huyện Cần 

Giờ

2003

8

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty Xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 70

80 Lương Văn 

Nho, KP Giồng 

Ao, thị trấn Cần 

Thạnh, huyện Cần 

Giờ

2014

9
DNTN Châu Vân - 

CHXD Châu Vân

Ấp Lý Hòa Hiệp, 

xã Lý Nhơn, 

huyện Cần Giờ

2006

10

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty Xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 69

586 Rừng Sác, ấp 

Bình An, xã Bình 

Khánh, huyện Cần 

Giờ

2016

1

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 8

15 Hòang Văn 

Thụ, phường 15, 

quận Phú Nhuận

1996

2

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 20

59 Phan Đăng 

Lưu phường 7, 

quận Phú Nhuận

1996

3

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 31

32 Nguyễn Văn 

Trỗi phường 10, 

quận Phú Nhuận

1996

4

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 34

360 (số cũ 386) 

Nguyễn Kiệm 

phường 3, quận 

Phú Nhuận

1996

QUẬN PHÚ NHUẬN: 07 CỬA HÀNG
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5

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - Công ty xăng dầu 

Khu vực 2 - CHXD số 53

280 Góc Phan 

Xích Long -Tây 

Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận

2003

6

Công ty TNHH MTV 

Kho vận xăng dầu Tây 

Nam    

194 Hòang Văn 

Thụ, phường 9, 

quận Phú Nhuận

2000

7

Công ty TNHH MTV 

Kho vận xăng dầu Tây 

Nam    

184 Nguyễn Văn 

Trỗi, phường 8, 

quận Phú Nhuận

1997

1
XN Bán lẻ xăng dầu- CH 

19

178/6 ĐBP, P.21, 

Q.BT, Q.Bình 

Thạnh

1997

2
XN Bán lẻ xăng dầu- CH 

30

160 XVNT, P.21, 

Q.BT, Q.Bình 

Thạnh

1996

3
XN Bán lẻ xăng dầu - 

CH số 21

52 Nơ Trang Long 

P.14, Q.BT
1996

4
Công ty Cổ phần Thương 

mại và Dịch vụ Cần Giờ

127-129 Nơ Trang 

Long, P.12, 

Q.Bình Thạnh

1996

5
Cty CP vật tư xăng dầu- 

CHXD số 11

292 Đinh Bộ Lĩnh 

P26, Q.BT
2003

6
Cty CP vật tư xăng dầu- 

CH số 3

178/9M-Điện B 

Phủ , P21, BT
1996

7 Cty CP Vật tư xăng dầu
70 Bạch Đằng 

P.24, Q.BT
1999

8
Cty CP Nhiên liệu Sài 

Gòn

167 Điện Biên 

Phủ, P15 BT
1999

9
Cty CP Nhiên liệu Sài 

gon-Trạm số 5

234 Bạch Đằng  

P.24, BT
1997

10
Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu số 5

469 Bạch Đằng, 

P.2, Q.BT
1996

11

Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại A.T Việt 

Nam

54 Nơ Trang Long 

P.14, Q.BT
1999

12
Cty CP Nhiên liệu Sài 

Gòn

135 Nơ Trang 

Long, P12, BT
1997

QUẬN BÌNH THẠNH: 21 CỬA HÀNG
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13
Công ty TNHH Nhiên 

liệu Lan Anh

220 (78/2F) 

QL.13, P.26, Q.BT
1998

14
Công ty TNHH TMDV 

Vận tải Tân Phú

99 Nguyễn Xí, 

phường 26, quận 

Bình Thạnh

15 DNTN TM Quang Mẫn

256 Quốc lộ 13 

P.26, Q.Bình 

Thạnh

1998

16
DNTN. TM-DV Hoàng 

Nguyên

220 Bis ĐBP, 

P.22, Q.BT
2002

17
Công ty TNHH Thương 

mại KK Petro 

13 Nguyễn Thiện 

Thuật P.14, Q. BT
2003

18
Công ty TNHH Xăng 

dầu Quang Trung

44 (124/9C) Ung 

Văn Khiêm- P25, 

Q.Bình Thạnh

2003

19 DNTN TM Ngọc Đến
140 Nguyễn Xí 

,P26.Q.BT
2004

20
DNTN.TM.DV Thừa 

Phúc

178 Lê Quang 

Định P14 BT
1996

21
Công ty Cổ phần Cơ khí 

Xăng dầu - CHXD 446

446 Nơ Trang 

Long, phường 13, 

quận Bình Thạnh

2018

1

Cty Cổ phần Dầu khí 

Quốc tế Thái An- Trạm 

xăng dầu số 9

9 Nguyễn Oanh, 

P.10, Q.GV
1996

2
Cty CP Nhiên liệu SG- 

CHXD số 18

A21Quang Trung, 

P10, Q.Gò Vấp
1997

3
Cty CP Vật tư xăng dầu- 

CHXD số 22

315 (số cũ 17/5) 

Phan Huy Ích, 

P12, Q.Gò Vấp

2001

4
Cty CP Vật tư xăng dầu- 

CHXD số 21

691 (số cũ 12A) 

Quang Trung, P8, 

Q.Gò Vấp

1999

QUẬN GÒ VẤP: 27 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

5

Công ty CP Công nghệ 

An toàn Dầu khí Việt 

Nam

439 Phan Văn Trị, 

P5, Q.Gò Vấp
2008

6
Cty CP Nhiên liệu SG- 

Trạm XD số 19

247 Lê Quang 

Định, phường 1, 

Q.Gò Vấp

1997

7

Công ty CP Sao Việt Bắc 

( tên cũ: Cty CP Vận tải 

xăng dầu đường thủy 

(Petrolimex)

392 (số cũ 

64/717A) Nguyễn 

Oanh, P17, Q.Gò 

Vấp

2007

8 Cty CP Đầu tư Nam Phúc

392 (số cũ 173/36-

173/38) Dương 

Quãng Hàm 

(Đường 26/3), 

P05, Q.GV

2001

9
XN Bán lẻ xăng dầu- CH 

22

109 Nguyễn Văn 

Nghi, P7, Q.Gò 

Vấp

1996

10
XN Bán lẻ xăng dầu- CH 

29

19/9 Quang 

Trung, P11, Q.Gò 
1996

11
Cty TNHH Petro Thạnh 

Lộc

566 Nguyễn Oanh, 

P6, Q.Gò Vấp
1998

12
Cty TNHH MTV Dầu 

khí TP.HCM

4/34 Nguyễn 

Oanh, P17, Q.Gò 

Vấp

2016

13

Cty Xăng dầu Quân đội 

Khu vực 4 -Cửa hàng 

xăng dầu TT75

72 Quang Trung, 

P8, Q.Gò Vấp
1995

14
Cty TNHH XD Quang 

Trung

96 Quang Trung, 

P11, Q.Gò Vấp
2002

15
Cty TNHH.TMDV Biên 

Khoa          

69/10 X Phạm V. 

Chiêu,  P14, Q.Gò 

Vấp

2002

16
Công ty TNHH TMDV 

Thịnh Phát Lộc

705 Phan Văn trị, 

P7, Q.Gò Vấp
1996



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

17

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư Du lịch và Vận 

tải biển Phương Nam

R 50A Phan văn 

Trị, P7, Q.Gò Vấp
2004

18
Công ty TNHH Dầu khí 

Thanh Bình                

679 Nguyễn 

Kiệm, P03, Q.Gò 

Vấp

1999

19
Cty TNHH MTV Đông 

Hải - Bộ Q.Phòng

12 Phan Văn Trị 

(xoay mặt về 

Dương Quảng 

Hàm),  P07, Q.Gò 

Vấp

1996

20

Công ty TNHH MTV 

Tổng Công ty 28- CHXD 

690

3 Phan văn Trị, 

P10, Q.Gò Vấp
2014

21

Công ty TNHH MTV 

Tổng Công ty 28- CHXD 

Dương Quảng Hàm

365 Dương Quảng 

Hàm, phường 7, 

quận Gò Vấp

2014

22
Công ty TNHH Dương 

Bảo Thuận

603 (số cũ:31/30) 

Thống Nhất, P16, 

Q.Gò Vấp

1991

23 DNTN.TM An Lộc

37/641C Nguyễn 

Oanh, P17, Q.Gò 

Vấp

2003

24 DNTN.TM.XD Anh Thư

37/257C Phan 

Huy Ích, P12, 

Q.Gò Vấp

2003

25
DNTN SX.TM Hồng 

Tuyết

139/1552A-B Lê 

Đức Thọ, P13
2004

26
DNTN Bán lẻ XD Số 8  

Gia Định

13/5 Phạm Văn 

Chiêu, P12, Q.Gò 

Vấp

2004

27 TNHH xăng dầu 77
152 Nguyễn Oanh, 

P17, Q.Gò Vấp
1997

QUẬN TÂN BÌNH: 21 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

1
Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu - CHXD số 17

15 Phan Huy Ích, 

P15, quận Tân 

Bình

2004

2
Cty CP Vật tư xăng dầu- 

CHXD số 7

49 CMT 8 

(Trường Chinh), 

P12

1996

3
Cty CP Vật tư xăng dầu- 

CHXD số 9

79 Lý Thường 

Kiệt, P7
1996

4
Cty CP Nhiên liệu SG- 

Trạm XD 17

401 CMT8 

(Trường Chinh), 

P13

1997

5

CTy CP Xăng dầu Dầu 

khí Sài Gòn- Chi nhánh 

TP.HCM. CHXD số 57

1 Phạm Hồng 

Thái, phường 2, 

quận Tân Bình

2008

6
 Công ty CP Phát triển 

Nam Phi Long

270B Lý Thường 

Kiệt, phường 6, 

quận Tân Bình

1996

7
Công ty CP Đầu tư TM 

Hải Âu

C1 Tân Sơn, P15, 

Q.Tân Bình
2005

8
XN bán lẻ xăng dầu-CH 

số 10

621 (Số cũ 56) Lý 

Thường Kiệt, P 8
1996

9
XN bán lẻ xăng dầu- 

CHXD số 9

380 Lê Văn Sỹ, 

P02, Q.Tân Bình
1996

10
Công ty TNHH Lê Hồng 

Thư
102 Phổ Quang, P2 2005

11
CT CP Lương thực 

TPHCM- Foodcosa.

424 Lê Văn Sỹ, 

P2, quận Tân Bình
1996

12
Công ty TNHH TM 

Dương Anh Thư

682 (Số cũ 29/1A 

) Trường Chinh, 

P15, Q.TB

1996

13

Cty TNHH Một thành 

viên Dầu khí TP.HCM- 

CHXD số 7

74 Trường Chinh, 

P 4, quận Tân Bình
1996



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

14
Cty TNHH MTV Sửa 

chữa máy bay A41

19 Bis  Cộng Hoà, 

P12, quận Tân 

Bình

2010

15

Công ty TNHH Thương 

mại TM DV Biên Khoa 

(HT)

908 (số cũ 14/15) 

Trường Chinh, P. 

15, TB

1997

16

Công ty CP Công nghệ 

An toàn Dầu khí Việt 

Nam

45 Trường Sơn 

(Sân Bay Quốc Tế 

Tân Sơn Nhất),P2, 

Q.Tân Bình

1999

17
Công ty TNHH SX TM 

DV Đồng Tiến Phát

560AThoại Ngọc 

Hầu, P10
2004

18

Cty TNHH Một thành 

viên Xăng dầu Xuân 

Vinh

366 Cộng Hòa, 

phường 13, quận 

Tân Bình

2003

19 DNTN.TM Phú Hoàng
3A Bàu Cát, P14, 

quận Tân Bình
2001

20
DNTN Thương mại Trần 

Huỳnh

480 (số cũ:08) Âu 

Cơ, Phường 10, 

quận Tân Bình

1996

21
Công ty TNHH xăng dầu 

Nghĩa phát

537 Lạc Long 

Quân, P10
1997

1
Cty CP Vật tư xăng dầu- 

CHXD 23

1/1 Tân Kỳ-Tân 

Quý, P.Sơn Kỳ, 

Q.Tân Phú

2002

2
Cty CP TM DV Cần Giờ-

 CHXD số 2

125(Số cũ 19/6) 

Lũy Bán Bích, P. 

Tân Thới Hòa, 

Q.Tân Phú

2005

3

Cty CP Nhiên liệu SG- 

CHXD số 24 (Cũ: 

DNTN Vạn Phước)

64 Lũy Bán Bích, 

P. Tân Thới Hòa, 

Q.Tân Phú

1996

4
Cty CP SX-DV Tân Bình 

(TANIMEX)

Lô IV-18 Khu 

Công Nghiệp Tân 

Bình 108 Tây 

Thạnh, P. Tây 

Thạnh

2001

QUẬN TÂN PHÚ: 26 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

5
Cty CP SX-DV Tân Bình 

(TANIMEX)

Lô I-1, cụm3, 

nhóm CN I, Khu 

CN Tân Bình, P. 

Sơn Kỳ,TP

2006

6
Cty CP Vật tư xăng dầu- 

CHXD 40

348A (số cũ 53 

AKC) Thạch Lam, 

P. Phú Thạnh, 

Q.Tân Phú

2000

7
XN bán lẻ xăng dầu- CH 

XD số 45

733 (28/25A) 

Trường Chinh, P. 

Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú

1997

8
XN bán lẻ xăng dầu - 

CH XD số 49

787( Số cũ 254) 

Lũy Bán Bích, 

P.Phú Thọ Hòa, 

Q.Tân Phú

2003

9 Cty TNHH Âu Cơ

617A (số 

cũ1040A) Âu Cơ, 

P.Hòa Thạnh, 

Q.Tân Phú

2000

10

Công ty TNHH TM Vận 

tải và Du lịch Xuyên 

Việt Oil.

592-594-596 (số 

cũ 101/1) Lũy Bán 

Bích, P. Hòa 

Thạnh, Q.Tân Phú

2003

11
Công ty TNHH Thương 

mại DV Biên Khoa

462 Lũy Bán Bích 

(HL.14), P.Hòa 

Thạnh, Q.Tân Phú

1997

12

Công ty TNHH Cơ khí 

Xây dựng và Thương 

mại Tiên Tiến

71/1 Chế Lan 

Viên, phường Tây 

Thạnh, quận Tân 

Phú

2013

13
Công ty TNHH Dương 

Anh Thư

204-204A Trịnh 

Đình Trọng, P. 

Phú Trung, Q.Tân 

Phú

2004

14
Công ty TNHH Thương 

mại Đoan Việt

827Âu cơ(Góc 

Lũy Bán Bích),  P. 

Tân Thành, Q.Tân 

Phú

2000



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

15
Công ty TNHH XD Tân 

Nguyễn Sơn

109 Nguyễn Sơn, 

(399A Đường số 

1) P.Phú Thạnh

2004

16

Công ty TNHH Đầu tư 

TM DV Vận tải Tuấn 

Phong

87 Thoại Ngọc 

Hầu, P. Hiệp Tân, 

Q.Tân Phú

2004

17 DNTN.TM Phan Thị Nga

309 Nguyễn Sơn, 

P. Phú Thạnh, 

Q.Tân Phú

1993

18
Công ty TNHH TM Mai 

Thanh Sơn

599 (số cũ:2/32) 

Trường Chinh, P. 

Tân Sơn Nhì, 

Q.Tân Phú

1996

19 DNTN Tây Thạnh

333A (số cũ: 24/6) 

Lê Trọng Tấn, P. 

Sơn Kỳ, Q.Tân 

Phú

2004

20 DNTN TM Tân Cảnh

339B-B1 Thoại 

Ngọc Hầu- Thạch 

Lam, P. Phú 

Thạnh, Q.Tân Phú

1995

21 DNTN TM Thinh Phú

137/317 Địa Đạo, 

P.Phú Thọ Hòa, 

Q.Tân Phú

1998

22
DNTN.TM.DV Thanh 

Phúc

827 (số cũ: 28/2) 

Trường Chinh, P. 

Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú

2003

23
DNTN.TM.DV Trường 

Vạn Lý

220 Bình Long, 

phường Phú 

Thạnh, quận Tân 

Phú

2011

24

Công ty TNHH MTV 

Dầu Khí TP.HCM (cũ 

Cty CP XNK và DV Tân 

Bình)

9/5 Tân Kỳ-Tân 

Qúy, P. Sơn Kỳ, 

Q.Tân Phú

2003



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

25
DNTN xăng dầu nhớt 

Bình Long

622 Bình Long, 

phường Tân Quý, 

quận Tân Phú

2017

26 DNTN TMDV Phúc An

124A đường kênh 

Tân Hóa, phường 

Phú Trung, Q.Tân 

Phú

2019

1
Cty CP Vật Tư Xăng 

Dầu CHXD số 15

526 Kinh Dương 

Vương P. An Lạc 

A

1996

2
Cty CP Vật Tư Xăng 

Dầu số 14.

450 Kinh Dương 

Vương P. An Lạc 

A

1996

3
Công ty Cổ phần xăng 

dầu Dầu khí Sài Gòn 

464 Kinh Dương 

Vương P. An lạc
1997

4
Cty CP Vật Tư Xăng 

Dầu- CH 34

1135( số cũ 

D11/6Q) Quốc Lộ 

1A, P. Tân Tạo

2000

5
Cty CP Vật Tư Xăng 

Dầu- CH 29

318 Hương lộ 80, 

KP2, P.Bình 

Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân

2011

6
Công ty TNHH TM DV 

Nam Bắc Á

547 Kinh Dương 

Vương  P. An  Lạc
1996

7
Công ty CP Đầu tư Việt 

Minh Phát 

327 Kinh Dương 

Vương KP 6 P. 

An Lạc

1996

8 Cty TNHH TM Mỹ Anh     
400 Hồ Học Lãm, 

P. An Lạc
2004

9 Cty TNHH TM Mỹ Anh      

822/1 Hương Lộ 

2, P. Bình Trị 

Đông A

2004

10
 Cty TNHH Xăng dầu Lê 

Tuấn Anh 

344A Tân Hòa 

Đông, P. Bình Trị 

Đông

2010

QUẬN BÌNH TÂN: 38 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

11
Cty TNHH TM Ngọc 

Châu Minh  

244 Kinh Dương 

Vương, P. An Lạc 

A

1998

12
CTY TNHH VT XD Vĩ 

Phong

150 Quốc Lộ 1A, 

P. Bình Hưng Hòa 

B

2006

13
Cty TNHH TM Vận tải 

xăng dầu Hoàng Hải             

106 Trần Đại 

Nghĩa, P. Tân Tạo 

A

1999

14 Cty TNHH TM Tân Hiệp    

287 Kinh Dương 

Vương, Khu Phố 

6, P. An Lạc

1996

15 Cty TNHH TM Tân Hiệp   

540 Quốc Lộ 1A, 

Khu Phố 5, P. 

Bình Hưng Hòa B

2000

16

Cty TNHH Một thành 

viên Khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc 

Đường Nguyễn 

Thị Tú, P. Bình 

Hưng Hòa B

2001

17
Công ty TNHH Xăng 

dầu Thanh Bình

948 Tân Kỳ Tân 

Qúy KP 5 P. Bình 

Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân

2002

18
Công ty TNHH TM 

Xăng dầu Hưng Thịnh

703 Hương lộ 2, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận 

Bình Tân

2010

19

Công ty TNHH TMDV 

Biên Khoa ((tên cũ CT 

TNHH TM-DV Văn 

Hoàn)

Lô 17, đường số 

7, KCN Tân Tạo 

A, P.Tân Tạo, 

Q.Bình Tân

2000

20
Công ty TNHH TM và 

DV Vân Trúc

34/2 Đường Tây 

Lân, KP7, phường 

Bình Trị Đông A, 

quận Bình Tân

2017

21
Công ty TNHH Dầu khí 

Thanh Bình

1474 Tỉnh lộ 10, 

phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân

1999



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

22

Công ty TNHH TMDV 

Vận tải Hoa Hiệp Phát 

(CN Cty CP SX DV TM 

XD Thành Tài)

380 Quốc Lộ 1A 

Khu Phố 3 P. Bình 

Hưng Hòa B

2000

23

Công ty TNHH TMDV 

Biên Khoa (tên cũ 

DNTN TM Phước Tân)

854 (số cũ A9/4 

Bà Hom) Tỉnh lộ 

10, P. Bình Trị 

Đông A, Q.Bình 

Tân

1997

24
Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu

956 (sô cũ:C1/9A) 

Quốc Lộ 1A,  P. 

Tân Tạo, quận 

Bình Tân

2004

25  DNTN TM Hòa Hiệp            

740 Quốc Lộ 1A, 

P. Bình Hưng Hòa 

B

1999

26 DNTN TM Hòa Hiệp 

915 (A1/28 số cũ) 

Tỉnh Lộ 10, P. 

Bình Trị Đông B

1996

27  DNTN TM Kim Quế      

D12/22 Tỉnh Lộ 

10, P. Bình Trị 

Đông

1997

28  DNTN TM Ngọc Long     

900 Bà Hom,KP1, 

P. Bình Trị Đông 

A

1997

29
Công ty TNHH Lê Hồng 

Thư

10 Lê Văn Qưới , 

KP17, P.Bình 

Hưng Hòa

2000

30
 DNTN KD-XD & TM 

Đức Thịnh

589 Lê Trọng Tấn 

P. Bình Hưng Hòa
2001

31
DNTN Xăng Dầu Thanh 

Nga                                  

298 ( số cũ 7/14A) 

Lê Văn Qưới, P. 

Bình Hưng hoà A

1999

32
DNTNDV-TM Tuyền 

Khanh

3/23 Quốc Lộ 1A, 

KP 6, P. Bình 

Hưng Hòa B

2005



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

33 DNTN An Dũng               
B26/18 Hương Lộ 

2, P. Bình Trị 
2004

34 DNTN TM Tân Cảnh Hai  

301 Phan Anh, 

KP4, P. Bình Trị 

Đông, Q.Bình Tân

1999

35 DNTN Trung Huy               

1164(D6/45) T 

Tỉnh Lộ 10, P. 

Tân Tạo, Q.Bình 

Tân

2004

36 DNTN Tân Uyên                

710 Tân Kỳ Tân 

Quý, KP 6, P. 

Bình Hưng Hòa

2006

37
HTX Xe Du Lịch Vận 

Tải số 4

502 Kinh Dương 

Vương, P. An Lạc 

A, Q.Bình Tân

2001

38
Công ty CP Sản xuất 

Dịch vụ Hưng Phát

Cụm 4, đường 

M1, KCN Tân 

Bình Mở rộng, 

phường Bình 

Hưng Hòa, Q 

Bình Tân

2017

1

Cty CP TM- XNK Thủ 

Đức  số 7

77 Tô Ngọc Vân, 

P.Linh Tây
1999

2

Cty CP.TM.XNK Thủ 

Đức -Trạm xăng dầu số 1

744 Kha Vạn Cân, 

Khu phố 5, P.Linh 

Đông

1997

3

Cty CP.TM.XNK Thủ 

Đức - Trạm xăng dầu số 

3

228 Võ Văn Ngân 

P.Trường Thọ TĐ
1997

4

Cty CP.TM.XNK Thủ 

Đức - Bình Thọ                    

2 Đặng Văn Bi, 

KP4, PBThọ
2005

5

Cty CP.TM.XNK Thủ 

Đức. CHXD số 15

1106 Kha Vạn 

Cân, phường Linh 

Chiểu, Q.TĐ

2016

6

Cty CP Cơ Khí Xăng Dầu       

982 QL 

1A(Trường Sơn) 

P.Linh Trung

2004

QUẬN THỦ ĐỨC: 37 CỬA HÀNG



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

7

Cty CP Vật Tư  Xăng 

Dầu - CH 20

667A QL1A ,Ấp 

Xuân Trường, 

P.Linh Xuân

1996

8

Cty CP Kho vận Miền 

Nam- XN Vật tư xăng 

dầu                

Km09 XL Hà Nội 

P. Trường Thọ TĐ
2001

9

Cty CP Thương mại và 

DV Cần Giờ  15

63 (1/8cũ)QL.13, 

P. Hiệp Bình 

Chánh, Q.Thủ Đức

1996

10

CTy CP Xăng dầu Dầu 

khí Sài Gòn- Chi nhánh 

TP.HCM- CHXD số 61 

(Pvoil)

785 Kha Vạn Cân, 

phường Linh Tây, 

quận Thủ Đức

2016

11

XN Bán lẻ xăng dầu- CH 

33

6/132 QL13 Ấp 3 

P.Hiệp Bình 

Phước, Q.Thủ Đức

1996

12

XN Bán Lẻ Xăng dầu- 

CH 47

912 (số cũ: 39/C) 

QL.13, P. Hiệp 

Bình Phước, 

Q.Thủ Đức

2002

13
Cty TNHH TM Tân Hiệp              

328 Kha Vạn Cân  

Hiệp Bình Chánh
2005

14

CT TNHH Một thành 

viên Dàu Khí  Sài Gòn 

Petro  CHXD số 2

788 Phạm Văn 

Đồng, P.Hiệp 

Bình Chánh

1995

15

Công ty TNHH TM 

Quốc Thắng            

147 (số cũ 53/1A) 

QL.13, P. 

H.B.Chánh

2000

16

CT TNHH 1Thành viên 

Lương thực Thành phố.

165B QL1A, KP3, 

P.Bình Chiểu, 

Q.Thủ Đức

2008

17

Công ty CP TM XNK 

Thủ Đức (Cũ: Công ty 

TNHH TM DV Song 

Đức)   số 2

139B Quốc lộ 1A, 

khu phố 5, 

phường Tam 

Bình, Q.Thủ Đức

2009



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

18

Cty TNHH TM Tân Hiệp              

545 (di dời từ 

123) Xa lộ Hà 

Nội, P.Linh 

Trung, Q.Thủ Đức

2013

19

 Công ty TNHH 1 Thành 

viên 27.7

624 ( số cũ 6/8) 

Kha Vạn Cân, 

P.Linh Đông, 

Q.Thủ Đức

2004

20

Cty CP TM XNK Thủ 

Đức- CHXD số 4

236 Võ Văn Ngân, 

P.Bình Thọ, Q.TĐ
1999

21

Công ty TNHH TMDV 

Vận tải Tân Phú

140 Quốc Lộ 1A 

P. Tam Bình
1998

22

Công ty TNHH TM-DV-

Vận tải Tân Phú

520 QL13, P. 

Hiệp Bình Phước, 

Q.Thủ Đức

2002

23

Công ty TNHH TM DV 

Thiên Nam Phong (cũ: 

DNTN Nguyệt Trang 

Cường)

446 (số cũ 61) 

Quốc lộ 

1A(Trường Sơn), 

P.Tam Bình

1995

24

Xí nghiệp bán lẻ xăng 

dầu-Cty xăng dầu KV2

169 QL1A, KP3, 

P. Bình Chiểu
1999

25

Công ty Cổ phần xăng 

dầu Phương Trang FUTA

486 QL13, KP3, 

P. Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ 

Đức

1999

26

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Tổng hợp 

Phúc Thịnh

876 Tỉnh lộ 43, P. 

Bình Chiểu, quận 

Thủ Đức

2015

27

Công ty TNHH TMDV 

Vận tải Hiệp Lợi Sài Gòn

623 Tỉnh lộ 43, 

KP4, phường Tam 

Bình, quận Thủ 

Đức.

2016

28
DNTN Minh Trung                                         

753 QL.13, P. 

Hiệp Bình Phước
1997

29

Cty TNHH TMDV Biên 

Khoa

818 (49B/1cũ) TL 

43, KP3, P.Bình 

Chiểu

2000



ST

T
Tên đơn vị

Địa chỉ kinh 

doanh

(1) (2) (4) (14)

30

DNTN Phước Bình                                       

 180  (54/4 cũ)   

QLộ 1A, PTam 

Bình

1999

31

Công ty TNHH Đầu tư 

Dịch vụ Thông Thái                                      

229 Quốc lộ 1K, 

phường Linh 

Xuân, quận Thủ 

Đức

1996

32

DNTN TM DV Hoàng 

Nguyên  

27 Trường Sơn, P. 

Linh Xuân
1997

33
DNTN Ngọc Anh 

170 QL 1K, 

P.Linh Xuân
2008

34

Công ty TNHH Thương 

mại -Dịch vụ-Vận tải 

Tân Phú 

1114 Phạm Văn 

Đồng (số cũ: 570-

572 Kha Vạn 

Cân), KP8, P.Linh 

Đông, Q.TĐ

2015

35

CTY TNHH xăng dầu 

Xanh

553 Quốc lộ 13, 

KP5, phường 

Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức

2016

36

Công ty TNHH MTV 

TMDV Vận tải Hiệp Lợi 

Sài Gòn

1264A Kha Vạn 

Cân, KP2, phường 

Linh Trung, quận 

Thủ Đức.

2018

37

Công ty TNHH Đầu tư 

TMDV 68

1364 Phạm Văn 

Đồng, phường 

Linh Tây, quận 

Thủ Đức.

2019


